	
	Chủ đề 1.1:

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN
	Tiết PPCT: 01
Ngày soạn: 05/09/2020
Ngày giảng: 07/09/2020


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

 - Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

2. Kĩ năng: 

- Giải được các bài tập tính A, φ, ω, x từ phương trình dao động điều hòa.
3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
- Tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.
4. Các năng lực: 

- Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: K1, K3; P2, P4
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 


- Chuẩn bị một con lắc đơn cho học sinh quan sát dao động.

- Chuẩn bị máy tính mô phỏng quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.

2. Học sinh: Ôn lại chuyển động tròn đều.

   

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 (khoảng 5 phút): Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.

Hoạt động 2 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu dao động cơ.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS quan sát video, trả lời gói câu hỏi:

[1] Nêu ví dụ về  vật dao động (rung) trong thực tế. Đặc điểm chung của các dao động ấy là gì?

[2] Chỉ ra vật dao động tuần hoàn và không tuần hoàn trong các ví dụ trên?

GV chốt kiến thức
	Định nghĩa dao động cơ.

Định nghĩa dao động tuần hoàn.
	I. Dao động cơ

1. Thế nào là dao động cơ?

Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.

2. Dao động tuần hoàn

Một vật được gọi là dao động tuần hoàn nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau (gọi là chu kì T), vật trở lại vị trí cũ và chuyển động theo hướng cũ.
	*K1: Định nghĩa dao động điều hoà, các khái niệm li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu.

*P2: Mô tả một số hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật có tính tuần hoàn.




Hoạt động 3(khoảng 20 phút): Tìm hiểu phương trình của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 1.1
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 Yêu cầu HS quan sát video, trả lời gói câu hỏi:

[1] Nếu điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) thì hình chiếu P của nó sẽ chuyển động thế nào?

[2] Vị trí của P (tọa độ x) được mô tả bằng phương trình nào?

[3] Vì sao dao động của P gọi là dao động điều hòa?

[4] Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa. Viết phương trình dao động điều hòa. 

 [5] Nêu khái niệm li độ, biên độ, tần số góc, pha của dao động, pha ban đầu.
i. Khi nào vật đạt giá trị li động cực đại?

ii. Xác định vị trí biên của dao động.

iii. Pha của dao động ((t + (), pha ban đầu ( cho biết điều gì?

iv. Đơn vị của ((t + () và ( là gì?

GV chốt kiến thức
	Vẽ hình.

Xác định vị trí của M ở thời điểm t = 0.

Xác định vị trí của M ở thời điểm t bất kì.

Xác định hình chiếu của M trên trục Ox.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận phương trình.

Ghi nhớ tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong phương trình dao động điều hòa.

Ghi nhận qui ước chọn trục làm gốc để tính pha dao động.

Nêu mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.


	II. Phương trình của dao động điều hòa 

1. Ví dụ:

Xét điểm M chuyển động tròn đều theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) với tốc độ góc ( trên đường tròn tâm O bán kính OM =A. 
+ Ở thời điểm t = 0, điểm M ở vị trí M0 được xác định bởi góc (.

+ Ở thời điểm t bất kì Mt được xác định bởi góc ((t + ().

+ Hình chiếu của Mt xuống trục Ox là P có tọa độ (li độ): 

x = 
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 = Acos((t + ().

Vì hàm sin (hay cosin) là một hàm điều hòa, nên dao động của điểm P được gọi là dao động điều hòa.

2. Định nghĩa 

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình 

Phương trình dao động:

 x = Acos((t + () 

Trong đó A, ω, φ là hằng số

 + Li độ dao động x là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng.

+ Biên độ A là giá trị cực đại của li độ x (A > 0).

+ Pha của dao động là đối số của hàm số côsin: ((t + (), cho phép ta xác định li độ x tại thời điểm t bất kì.

+ Pha ban đầu ( là pha của dao động tại thời điểm ban đầu (t = 0); đơn vị vủa pha dao động là radian (rad).

4. Chú ý

+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể dược coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường kính là đoạn thẳng đó.
	*K1: Viết được phương trình của dao động điều hòa.

K3: Vận dụng kiến thức vật lý về chuyển động tròn đều và hình chiếu của chất điểm lên trục Ox để xây dựng phương trình dao động điều hòa.

*K3: Sử dụng phương trình:

x = Acos((t + () tìm được li độ, pha ban đầu, pha của dao động,...

P2+P4: Học sinh quan sát thí nghiệm minh họa mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa, giải thích




Hoạt động 4 (khoảng 10 phút): Tổng kết tiết học và hướng dẫn về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

Cho HS làm bài tập vận dụng ở PHT
 Yêu cầu học sinh về xem trước phần tiếp theo
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Làm bài tập vận dụng




IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phiếu học tập
Câu 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4(t + (/3) (cm, s). 

a) Xác định biên độ, tần số góc, pha ban đầu; pha của dao động tại thời điểm t.

b) Xác định li độ của vật tại thời điểm t = 0,5s 

Câu 2: Xác định biên độ và pha ban đầu của các dao động điều hòa theo phương trình sau:
a) 
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6

p

=-

 (cm); b)  x = -cost (cm;s); c) x = 2sin((t + 
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) (cm;s).

ĐS: a) A = 2 cm, ( = -(/6; b) A = 1cm; ( = (; c) A = 2cm; ( = 0 
V. RÚT KINH NGHIỆM

	
	Chủ đề 1.1: (tiếp theo)

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN
	Tiết PPCT: 02
Ngày soạn: 05/09/2020
Ngày giảng: 10/09/2020


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

 - Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

2. Kĩ năng: 

- Giải được các bài tập tính A, φ, ω, x từ phương trình dao động điều hòa.
3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
- Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

4. Các năng lực: 

-  Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: K1, K2, K3, P5
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 


- Chuẩn bị một con lắc đơn hoặc con lắc lò xo cho học sinh quan sát dao động.

- Chuẩn bị một số bài tập cho HS vận dụng.

2. Học sinh: - Ôn lại chuyển động tròn đều. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC

Hoạt động 1(khoảng 10 phút): Tìm hiểu chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Giới thiệu chu kì của dao động điều hòa.

 Giới thiệu tần số của dao động điều hòa.

Giới thiệu tần số góc của dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh nhắc lại mối liên hệ giữa (, T và f trong chuyển động tròn đều.
	Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận khái niệm.

Nhắc lại mối liên hệ giữa (, T và f trong chuyển động tròn đều.
	III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa

1. Chu kì và tần số

+ Chu kì (kí hiệu T) là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần; đơn vị giây (s).

+ Tần số (kí hiệu f) là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây; đơn vị héc (Hz).

2. Tần số góc

( trong phương trình x = Acos((t + () gọi là tần số góc là tốc độ biến đổi góc pha; đơn vị rad/s.

Liên hệ giữa (, T và f:

 ( = 
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p

 = 2(f. 
	*K1: Nêu được các khái niệm chu kì, tần số, tần số góc của động điều hòa.

*K1: Viết được công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số, công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.




Hoạt động 3(khoảng 20 phút): Tìm hiểu phương trình của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu vận tốc của vật dao động điều hòa.

 Biến đổi để thấy v sớm pha 
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 so với x.

 Yêu cầu học sinh xác định các giá trị cực tiểu và cực đại của vận tốc của dao động điều hòa.

 Giới thiệu gia tốc của vật dao động điều hòa.

 Giới thiệu sự lệch pha của a, v và x.

 Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh xác định các giá trị cực đại, cực tiểu của a.
	Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận sự lệch pha giữa vận tốc v và li độ x.

Xác định các vị trí vật có vận tốc cực tiểu, cực đại.

Ghi nhận khái niệm.

Nắm vững mối liên hệ giữa x, v và a trong dao động điều hòa.

Nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong dao động điều hòa.

Xác định các vị trí gia tốc có giá trị cực đại, cực tiểu
	IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

1. Vận tốc: là đạo hàm của li độ theo thời gian
v = x' = - (Asin((t + ()

hay v = x' = (Acos((t + ( + π/2)

* Đặc điểm của vận tốc 

+ Ở vị trí biên, x = ( A thì v = 0.

+ Ở vị trí cân bằng, x = 0 thì vận tốc có độ lớn cực đại: vmax = ( A 

+ Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn 
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 so với với li độ của dao động điều hòa.

2. Gia tốc: là đạo hàm của vận tốc theo thời gian 
a = v' = - (2Acos((t + () = - (2x

hay a = (2Acos((t + ( + π)

* Đặc điểm của gia tốc 

+ Véctơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với độ lớn của li độ.

+ Ở vị trí biên, x = ( A thì gia tốc có độ lớn cực đại: amax = (2 A 
+ Ở vị trí cân bằng, x = 0 thì a = 0.

+ Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (sớm pha hơn 
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 so với vận tốc).
	*K1: Viết được phương trình v, a ; giá trị của v, a tại vị trí đặc biệt

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù phù hợp diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí

*K2: Rút ra mối quan hệ về pha các các đại lượng x, v, a

*K3: Sử dụng phương trình v, a để giải bài tập




Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tìm hiểu đồ thị của dao động điều hòa.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị.

 Yêu cầu học sinh nhận xét về đồ thị của dao động điều hòa.


	Vẽ đồ thị của dao động điều hòa ứng với trường hợp pha ban đầu ( = 0.

Nhận xét đồ thị.
	V. Đồ thị của dao động điều hòa

Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.


[image: image9.png]



	 *P5: Diễn tả bằng đồ thị dao động điều hoà


Hoạt động 5 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu HS làm các bài tập Phiếu học tập
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Phíêu học tập
Bài 1: Một vật chuyển động tròn đều trên đường tròn đường kính bằng 10 cm với tốc độ góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, tần số góc, chu kì và tần số bao nhiêu? (5cm; π; 2 s; 0,5Hz)

Bài 2: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm đó là 18 cm. Tính T, f, A của vật. (0,5s; 2Hz, 9 cm)

Bài 3: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng 10 cm. Biết rằng vật thực hiện 30 dao động trong 10s. Viết phương trình dao động chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. ĐS: x = 5cos(6(t + 
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Bài 4: Phương trình dao động của một vật là x = 6cos(4(t + 
[image: image11.wmf]6

p

), với x tính bằng cm, t tính bằng s. 


a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc và pha ban đầu của dao động. 


b) Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25s. (-3
[image: image12.wmf]3

cm; 12π cm/s; 48π2 cm/s2)


c) Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật. (24π cm/s; 96π2 cm/s2)

	
	Chủ đề 1.1: (tiếp theo)

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN
	Tiết PPCT: 03
Ngày soạn: 13/09/2020
Ngày giảng: 14/09/2020


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo. 

2. Kĩ năng

 - Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo.

3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

- Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.

4. Các năng lực: 

- Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: K1, K3; P2; P5
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Con lắc lò xo. Máy tính mô phỏng

2. Học sinh: Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC

Hoạt động 1 (khoảng 5 phút): Tìm hiểu con lắc lò xo.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu con lắc lò xo.

 Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của con lắc lò xo. Giới thiệu vị trí cân bằng.

 Yêu cầu học sinh nhận xét về vị trí cân bằng.

Kéo lò xo giãn ra rồi thả ra.Yêu cầu học sinh nhận xét về chuyển động của quả nặng.
	Vẽ con lắc lò xo.


[image: image13.png]



Nêu cấu tạo của con lắc lò xo.

Nhận xét về vị trí cân bằng.

Nhận xét chuyển động.
	I. Con lắc lò xo

1. Cấu tạo

Gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m được. Con lắc đặt theo phương ngang hoặc treo thẳng đứng. Bỏ qua ma sát khi con lắc dao động.

2. Nhận xét

+ Vị trí cân bằng của vật là vị trí khi lò xo không bị biến dạng.
	*K1: Nêu cấu tạo của con lắc lò xo.

*P2: Mô tả một số hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật có tính tuần hoàn.




Hoạt động 2(khoảng 10 phút): Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 2.1

Dùng máy tính mô phỏng

 Dẫn dắt học sinh đi đến kết luận cuối cùng là con lắc lò xo dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh xác định tần số góc (.

 Yêu cầu h/s xác định chu kì T.

 Giới thiệu lực kéo về ở con lắc lò xo (là lực đàn hồi) vừa nêu và một số trường hợp khác.
	Xác định các lực tác dụng lên vật.

Viết biểu thức định luật II Newton.

Viết phương trình chiếu.

Xác định trị đại số của lực đàn hồi 
[image: image14.wmf]F

®


Thử lại để công nhận nghiệm của phương trình: a = - (2 x là: 

x = Acos((t + ().

Xác định tần số góc ( của con lắc lò xo.

Xác định chu kì dao động.

Nêu khái niệm lực kéo về.


	II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

1. Chọn trục tọa độ Ox song song với trục lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài của lò xo. Gốc tạo độ O tại vị trí cân bằng:
+ Lực đàn hồi: F = ma = - kx
trong đó, F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ 

+ Theo định luật II Niutơn:

 a = - 
[image: image15.wmf]k
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x.
Đặt (2 = 
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 ta có: a = - (2x 

 KL: vậy con lắc lò xo dao động điều hòa với 

 phương trình x = Acos((t + ()
2. Tần số góc và chu kì 

Tần số góc: ( = 
[image: image17.wmf]k

m

.
Chu kì: T =
[image: image18.wmf]2

p

w

= 
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.
Trong đó, k là độ cứng lò xo (N/m), m là khối lượng của vật m (kg), T(s); ω(rad/s)
3. Lực kéo về

Lực gây ra dao động điều hòa  và được gọi là lực kéo về hay lực hồi phục: 

F = ma = -kx

* Đặc điểm: Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ, luôn luôn hướng về vị trí cân bằng
	*K1: 

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo. 




Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính động năng của con lắc lò xo.

 Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính thế năng của con lắc lò xo.

Dẫn dắt để học sinh viết được biểu thức tính cơ năng của con lắc lò xo.

 Yêu cầu học sinh rút ra các kết luận.


	Viết biểu thức tính động năng nói chung.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Viết biểu thức tính thế năng của lò xo bị biến dạng.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Viết biểu thức tính cơ năng nói chung.

Áp dụng cho con lắc lò xo.

Rút ra các kết luận.


	III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo 

Wđ = 
[image: image20.wmf]1

2

mv2 = 
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m(2A2sin2((t+() 

= 
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kA2sin2((t + ().

Wđ (J) ; m (kg) ; v (m/s)

2. Thế năng của con lắc lò xo 
Wt = 
[image: image23.wmf]1
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kx2 = 
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k A2cos2((t + ()
Wt (J) ; k (N/m) ; x (m)

3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

W = Wt + Wđ = 
[image: image25.wmf]1
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k A2 = 
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 m(2A2 = hằng số.

*Kết luận:

+ Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì T’ = T/2 

(ω’ = 2ω ; f’ =2f)

+ Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động và được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.
	* K1: Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

*K3: Sử dụng công thức tính động năng, thế năng, cơ năng

*K3: Suy luận từ giả thuyết để rút ra hệ quả về sự biến thiên động năng và thế năng

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù phù hợp diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí




Hoạt động 4 (khoảng 15 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

 Yêu cầu học sinh làm bài tập vận dụng ở phần phụ lục

Yêu cầu về nhà làm trắc nghiệm Con lắc lò xo trong tài liệu
	Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Bài 1: Người ta treo vật nặng m = 100g vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k tạo thành một con lắc lò xo treo đứng. Vật nặng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với phương trình x = 5cos(20t + π/2) (cm,s). Lấy g = 10m/s2
a. Độ cứng k của lò xo

b. Độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng 

c. Độ lớn của lực đàn hồi cực đại tác dụng lên quả nặng 

ĐS: 40N/m; 2,5 cm; 3N
Bài 2: Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có vận tốc cực đại 1 m/s và có cơ năng 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc. ĐS: 800 N/m; 2 kg; 3,2 Hz

V. RÚT KINH NGHIỆM

	
	Chủ đề 1.1: (tiếp theo)

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN
	Tiết PPCT: 04
Ngày soạn: 13/09/2020
Ngày giảng: 17/09/2020


I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

 - Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn.

 - Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn. 

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

2. Kĩ năng

 - Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn.

3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

- Tìm tòi khám phá về các hiện tượng tuần hoàn trong đời sống và kĩ thuật.
4. Các năng lực: 

- Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: K1; K3; P2; P5; 

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Con lắc đơn.

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về phân tích lực. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC

Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Tìm hiểu con lắc đơn.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Giới thiệu con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh xác định vị trí cân bằng của con lắc đơn.
	
[image: image27.png]



Thực hiện yêu cầu GV
	I. Thế nào là con lắc đơn?

1. Cấu tạo

Gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo vào ở đầu một sợi dây không dãn, có chiều dài l, có khối lượng không đáng kể.

2. Nhận xét

Vị trí cân bằng là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.
	*K1: Nêu cấu tạo của con lắc đơn.

*P2: Mô tả một số hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật có tính tuần hoàn.




Hoạt động 2(khoảng 15 phút): Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Vẽ hình 3.2.

 Yêu cầu học sinh xác định các lực tác dụng lên vật nặng, viết biểu thức định luật II Niu- tơn.

Yêu cầu học sinh xác định lực kéo về.

Dẫn dắt để đưa đến kết luận khi (0 < 100 thì dao động của con lắc đơn là d.động điều hòa.

+ Với ( lớn (sin( ( () dao động của con lắc đơn không phải là dao động điều hòa.

Yêu cầu học sinh kết luận về dao động điều hòa của con lắc đơn.

 Yêu cầu học sinh xác định chu kì tần số góc của con lắc đơn.
	Xác định các lực tác dụng lên vật nặng.

Viết biểu thức định luật II Niu-ton.

Xác định lực kéo về.

Kết luận về dao động điều hòa của con lắc đơn.

Xác định (.

Xác định T.
	II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

1. Phương trình chuyển động 

Chọn chiều dương như hình vẽ. 

Thành phần Pt là lực kéo về: 

Pt = - mgsin(.

NX: Dao động của con lắc đơn nói chung không phải là dao động điều hòa.

Khi dao động nhỏ (sin( ( ( (rad)), thì lực kéo về tỉ lệ với li độ: Pt = - mg( = - mg
[image: image28.wmf]s

l

. Vậy: con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình: s = socos((t + () hoặc ( = (o cos((t + (); với (o =
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 là biên độ

2. Tần số góc và chu kì dao động 

Tần số góc: ( = 
[image: image30.wmf]g

l

; T = 
[image: image31.wmf]2

p

w

= 2(
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Trong đó, g ≈ 9,8 m/s2; l chiều dài (m).
	*K1: Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn. 

*P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù phù hợp diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí




Hoạt động 3 (khoảng 10 phút): Khảo sát dao động của đơn về mặt năng lượng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính động năng.

Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính thế năng.

 Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính cơ năng.

 Yêu cầu học sinh cho biết khi nào thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn và viết biểu thức của cơ năng khi đó.
	Viết biểu thức tính động năng của con lắc đơn.

Viết biểu thức tính thế năng của con lắc đơn.

Viết biểu thức tính cơ năng của con lắc đơn.

Cho biết khi nào thì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn, viết biểu thức của cơ năng khi đó.
	III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

1. Động năng: Wđ = 
[image: image33.wmf]1

2

mv2.
2. Thế năng: Wt = mgl(1 - cos() 
3. Cơ năng trường hợp không ma sát

    W = Wđ + Wt = const

Cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn 

IV. Ứng dụng: Xác định gia tốc rơi tự do nhờ con lắc đơn: g = 
[image: image34.wmf]2
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	* K1: Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

*K1: Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

*K3: Sử dụng công thức tính động năng, thế năng, cơ năng

*K3: Suy luận từ giả thuyết để rút ra hệ quả về sự biến thiên động năng và thế năng




Hoạt động 4 (khoảng 10 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Cho HS làm một số câu Trắc nghiệm vận dụng phần Phụ lục

Yêu cầu HS về nhà giải các bài tập phần Con lắc đơn trong tài liệu
	HS làm việc theo hướng dẫn

Ghi các bài tập về nhà.


IV. PHẦN PHỤ LỤC

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy 
[image: image35.wmf]2
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p=

. Chu kì dao động của con lắc là

    A. 1 s    B. 0,5 s    C. 2,2 s    D. 2 s

Câu 2: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

A. 0,5s.       B. 1s.       C. 1,6s.       D. 2s.
Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 1 m, dao động nhỏ tại nới có g = (2 m/s2. Thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động toàn phần là
     A.  18 s.      B.  9 s.     C.  4,5 s.     D.  36 s.

Câu 4: Ở một nơi có gia tốc trọng trường g, nếu con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa với chu kỳ 3 s thì con lắc đơn có chiều dài 3 m dao động điều hòa với chu kỳ

A. 
[image: image36.wmf]3

 s.     B. 9 s.     C. 3
[image: image37.wmf]3

s.     D. 
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s.

Câu 5: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

   A. 144 cm.          B. 60 cm.       C. 80 cm.       D. 100 cm. 
Giáo án Vật lí 12; Giáo viên Huỳnh Trung Điệp – Trường THPT Nguyễn Thái Bình             Trang 10
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